ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LẠI LỚP 11

NĂM HỌC 2019 – 2020
TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                      ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LẠI- NĂM HỌC: 2019-2020
   TỔ: TOÁN – TIN                                                            MÔN TOÁN – KHỐI 11

I.GIẢI TÍCH : ( 7,0 điểm)

1. Tính các giới hạn của hàm số tại một điểm và tại vô cực.
Ví dụ: 1. Tính: 
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            2. Tính 
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2. Tính đạo hàm của các hàm số thường gặp( hàm đa thức, phân thức hữu tỷ, hàm vô tỷ, hàm lượng giác)

Ví dụ: Tính đạo hàm các hàm số sau:

        1. 
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3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm.

Ví dụ: Viết phương trinhg tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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 tại điểm có hoành độ x =1

II. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ( 3,0 điểm)
4. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

5. Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.

Ví dụ: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông tại B
Chứng minh: a. BC vuông góc mp(SAB)

                      b. Hai mp (SBC) và (SAB) vuông góc.
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I. Lí thuyết

Câu 1: Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? 

Là hiện tượng lệch phương của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.

Câu 2: Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng. Viết công thức định luật khúc xạ ánh sáng dưới dạng đối xứng.

+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.

+ Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi: 
[image: image8.wmf]sini

sinr

= hằng số

+ Công thức định luật khúc xạ ánh sáng dưới dạng đối xứng: n1sini = n2sinr

Câu 3: Thế nào là phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần.

+ Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

+ Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần:

· Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn (n2<n1)

· Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn (
[image: image9.wmf]gh
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Câu 4: Phát biểu định nghĩa hiện tượng cảm ứng điện từ.

Khi từ thông qua một mạch kín biến thiên thì trong mạch kín đó xuất hiện một dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng diện cảm ứng trong mạch kín gọi là hiện tượng cảm ứng diện từ.

Câu 5 : Thấu kính là gì? Viết công thức xác định vị trí ảnh của thấu kính. Quy ước về dấu của d, d’, f trong công thức.

+ Thấu kính là một khối chất trong suốt (thủy tinh, nhựa,…) giới hạn bởi hai mặt cong hoặc một mặt cong và một mặt phẳng.

+ Công thức xác định vị trí ảnh của thấu kính : 
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Quy ước dấu: d>0: Vật thật; d<0: vật ảo; 

                    d’>0: ảnh thật; d’<0: ảnh ảo

                   f>0: Thấu kính hội tụ: f<0: Thấu kính phân kì

II. Bài tập 

Câu 1 : Chiếu một tia sáng với góc tới i = 300 QUOTE 
 đi từ thuỷ tinh ra không khí. Cho biết chiết suất thuỷ tinh là n =  eq \r(2) . Góc khúc xạ của tia sáng bằng bao nhiêu? Vẽ hình.

HD giải:            n1sini = n2sinr

· 
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· r = 450
Vẽ hình

Câu 2: Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính ( điểm A nằm trên trục chính) và cách thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm một khoảng 60cm. Xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh, số phóng đại ảnh và vẽ hình. 

HD giải:              
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>0: ảnh thật, ngược chiều với vật
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Vẽ hình

Câu 3: Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính ( điểm A nằm trên trục chính)  và cách thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm một khoảng 10cm. Xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh, số phóng đại ảnh và vẽ hình. 

HD giải:              
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<0: ảnh ảo, cùng chiều với vật
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Vẽ hình

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 

TỔ HÓA HỌC

                         THI LẠI NĂM HỌC 2019- 2020

HÓA HỌC 11

1. Hoàn thành các phương trình phản ứng ( bài ANKEN, ANKIN) .
a. CH2=CH2 + Br2 →

b. CH2=
CH-CH3+ H2   (xúc tác Ni, to) [image: image20.png]



c. CH2=CH2 + H-Br →

d. Trùng hợp CH2=CH2
e. CH2=CH2 + H-OH →

f. C2H2 + O2 →

g. CH [image: image22.png]


 CH + H2   (xúc tác Ni, to) [image: image24.png]


 
h. Đime hóa CH [image: image26.png]


 CH
i. CH [image: image28.png]


 CH + AgNO3 + NH3[image: image30.png]



j. CH [image: image32.png]


 CH + HCl (xúc tác HgCl2, to[image: image34.png]



2. Nhận biết axit, ancol, benzen.
a. Etanol ( C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), benzen (C6H6)
Hướng dẫn:

Cho quỳ tím vào, chất làm quỳ tím hóa đỏ là axit axetic

Cho Na vào 2 chất còn lại, chất có khí bay lên là Etanol

Pt: C2H5OH  + Na [image: image36.png]


 C2H5ONa  + 1/2 H2

Còn lại là benzen
b. Metanol ( CH3OH), axit fomic (HCOOH), benzen (C6H6)
Hướng dẫn: tương tự câu a

3. Bài tập đốt cháy ankan. tương tự bài 7 SGK trang 116

4. Bài tập một kim loại tác dụng HNO3.
Ví dụ 1: Cho 9,6 g kim loại đồng tác dụng với axit HNO3
loãng dư. Sau phản ứng thu được 1 muối nitrat và V lít (đktc) khí NO. Viết phương trình phản ứng . Tính V?

Bài giải:  nCu = 9,6:64 = 0,15 (mol)

Ptpu: 3Cu + 8HNO3(loãng) →
3Cu(NO3)2 
+2NO +4H2O

      0,15 (mol)           -- ----------------→  0,1 (mol)       

Thể tích khí NO (đktc): V =    0,1  x 22,4 = 2,24 (lit)        
Ví dụ 2: Cho 6,5 g kim loại kẽm tác dụng với axit HNO3 đặc dư. Sau phản ứng thu được m (g) muối nitrat và 1 khí NO2. Viết phương trình phản ứng . Tính m?

Bài giải:  nZn = 6,5:65 = 0,1 (mol)

Ptpu: Zn + 4HNO3(đặc) →
Zn(NO3)2 
+2NO2 +2H2O

      0,1 (mol)         ----------→  0,1 (mol)       

Khối lượng muối: m = 0,1 x 189 =18,9 (g)

5. Bài tập hai kim loại tác dụng HNO3.
Ví dụ 1: Khi cho 9 g hỗn hợp Mg và Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lít khí NO (đo ở đktc và là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X.

a. Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Tính m
Bài giải: 

a. Quá trình nhường e                             Quá trình nhận e

Mg  → Mg + 2e


N    → NO + 3e

x   →                2x


         0,3    → 0,9 

Al → Al + 3e

y   →           3y

Theo định luật bảo toàn e   2x + 3y = 0,9 (1)

Mặt khác  khối lượng hỗn hợp : 24x + 27y = 9 (2)

Giải hệ (1) (2) ta có x  = 0,15,   y = 0,2

%Mg =[image: image38.png]



%Al [image: image40.png]60%




m  [image: image42.png]


 m kl + 62 x n e nhận = 9  + 62.0,9  [image: image44.png]


64,8 g 

(hoặc[image: image46.png]nMg.M Mg(N03)2 +n AL M AI(NO3)3 = 0,15.148 + 0,2.213

4,8 g



 )

Ví dụ 2 : Cho 1,76g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Fe tác dụng với dung dịch axit HNO3 1M đặc đư đun nóng thấy thoát ra 1,792 lit khí NO2 (đktc) (sản phẩm khử duy nhất). Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp và  khối lượng muối thu được.

Bài giải: 

b. Quá trình nhường e                             Quá trình nhận e

Cu  → Cu + 2e


N    → NO2 + 1e

x   →                2x


         0,08    → 0,08

Fe → Fe + 3e

y   →           3y

Theo định luật bảo toàn e   2x + 3y = 0,08 (1)

Mặt khác  khối lượng hỗn hợp : 64x + 56y =1,76 (2)

Giải hệ (1) (2) ta có x  = 0,01,   y = 0,02

%Cu =[image: image48.png]00164
176

100 = 36,36%




%Fe [image: image50.png]63,64%




m muối  [image: image52.png]


 m kl + 62 x n e nhận = 1,76  + 62.0,08  [image: image54.png]


6,72 g 

(hoặc[image: image56.png]nCu.M Cu(NO3)2+ n Fe.M Fe(NO3)3 = 0,01.188 + 0,02.242 = 6,72 g



 )


                    ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LẠI MÔN SINH HỌC 11

Câu 1. Nêu khái niệm sinh trưởng và phát triển ở thực vật? Trình bày mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển?

- Khái niệm sinh trưởng: Sinh trưởng là quá trình tăng lên về số lượng, kích thước tế bào làm cho cây lớn lên trong từng giai đoạn, tạo cơ quan sinh dưỡng như rễ, thân, lá.
- Khái niệm phát triển ở thực vật : là toàn bộ biến đổi diễn ra trong cơ thể sống bao gồm 3 quá trình liên quan mật thiết với nhau: sinh trưởng, phân hoá tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.

- Giữa sinh trưởng và phát triển có mối quan hệ mật thiết, liên tiếp và xen kẽ nhau trong đời sống thực vật. Sự biến đổi về số lượng rễ, thân, lá dẫn đến sự thay đổi về chất lượng ở hoa, quả, hạt.

Câu 2.  Trình bày khái niệm sinh sản hữu tính ở thực vật. Nêu cơ sở tế bào học, đặc điểm di truyền của cá thể con và ý nghĩa của sinh sản hữu tính ở thực vật.

- Khái niệm sinh sản hữu tính ở thực vật: Là kiểu sinh sản mà có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo hợp tử. Hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 

- Cơ sở tế bào học : nguyên phân, giảm phân, thụ tinh. 

- Đặc điểm di truyền của cây con : giống bố, mẹ và xuất hiện các tính trạng khác 

- Ý nghĩa của sinh sản hữu tính: Tạo sự đa dạng về mặt di truyền 


+ Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau với môi trường sống luôn biến đổi.


+ Là nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa.

Câu 3. Sinh sản vô tính ở động vật là gì? 

 Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng. 
Câu 4. Nêu khái niệm sinh sản hữu tính ở động vật? Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm những giai đoạn nào?

- Khái niệm sinh sản hữu tính ở động vật : Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất giao tử đơn bội đực và giao tử đơn bội cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành cá thể mới.        

- Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm 3 giai đoạn nối tiếp nhau: 


+ Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng. 


+ Giai đoạn thụ tinh. 


+ Giai đoạn phát triển phôi hình thành cá thể mới.

Câu 5. Kể tên các hình thức sinh sản vô tính ở động vật. 

a. Phân đôi.

- Đại diện: Động vật nguyên sinh, giun dẹp.
b. Nảy chồi.

- Đại diện: Bọt biển, ruột khoang.
c. Phân mảnh.

- Đại diện: Bọt biển.
d. Trinh sản

- Đại diện: Ong ,kiến, rệp...
Câu 6: Kể tên các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.

- Nhân tố bên trong:


+ Di truyền: Gen điều khiển.


+ Hoocmon

- Nhân tố bên ngoài: Thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng.

                           ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LẠI MÔN NGỮ VĂN 11

                                           Năm học: 2019- 2020

I.ĐỌC- HIỂU:

Đề 1
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
NƠI DỰA
Người đàn bà nào dắt đứa nhỏ đi trên đường kia ?
Khuôn mặt trẻ đẹp chim vào những miền xa nào..
Đứa bé đang lẫm chẫm muôn chạy lên, hai chân nó cứ ném về phía trước, bàn tay hoa hoa một điệu múa kì lạ.
Và cái miệng líu lo không thành lời, hát một bài hát chưa từng có.
Ai biết đâu, đứa bé bước còn chưa vững lại chính là nơi dựa cho người đàn bà kia sống. 
Người chiến sĩ nào đỡ bà cụ trên đường kia?
Đôi mắt anh có cái ánh riêng của đôi mắt đã nhiều lần nhìn vào cái chết.
Bà cụ lưng còng tựa trên cánh tay anh bước tìmg bước run rẩy.
Trên khuôn mặt già nua, không biết bao nhiêu nếp nhăn đan vào nhau, mỗi nếp nhăn chứa đựng bao nỗi cực nhọc gắng gỏi một đời.
Ai biết đâu, bà cụ bước không còn vững lại chính là nơii dựa cho người chiến sĩ kia đi qua những thử thách.
(Nguyễn Đình Thi, Tia nắng, NXB Văn học, Hà Nội, 1983)

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên. 

Câu 2: Hãy chỉ ra nghịch lí trong hai câu in đậm của văn bản trên. 

Câu 3: Qua văn bản trên, anh/ chị hiểu thế nào là nơi dựa của mỗi con người trong cuộc đời? 

Câu 4: Xác định các dạng của phép điệp trong văn bản trên và nêu hiệu quả nghệ thuật của chúng. 

Lời giải chi tiết:
Câu 1.
Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật/ văn chương.

Câu 2.
Nghịch lí trong hai câu in đậm của văn bản: Thông thường người yếu đuối tìm nơi dựa ở người vững mạnh. Ở đây ngược lại. Người mẹ trẻ khỏe dựa vào đứa con mới biết đi chập chững. Anh bộ đội dạn dày chiến trận dựa vào cụ già bước từng bước run rẩy trên đường.

Câu 3.Nơi dựa của mỗi người trong cuộc đời mà bài thơ đề cập đến là nơi dựa tinh thần, nơi con người tìm thấy niềm vui, ý nghĩa sống, …

Câu 4.
Các dạng của phép điệp trong văn bản: điệp từ (đứa bé, bà cụ, …), điệp ngữ (ai biết đâu, lại chính là nơi dựa, …), điệp cấu trúc (câu mở đầu của 2 đoạn có cấu trúc giống nhau, câu kết của 2 đoạn cũng vậy), điệp kết cấu giữa hai đoạn.

Hiệu quả nghệ thuật: tạo sự cân xứng, nhịp nhàng, hài hòa giữa hai đoạn thơ, góp phần khẳng định nơi dựa của mỗi người trong cuộc sống chính là nơi ta tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.

Đề 2
1/ Văn bản 1:
       “Đọc, trong nghĩa đó là một trò chơi. Nơi mỗi người đọc có ba nhân vật chồng lên nhau, tác động lên nhau. Một là người đọc bằng xương bằng thịt, hai chân đụng đất, vẫn còn ý thức liên hệ với thế giới bên ngoài. Hai là, người đọc bị lôi cuốn, đang ngao du trong thế giới tưởng tượng của cảm xúc. Đó là người đang chơi. Ba là, người đọc suy tư, đưa vào trò chơi sự chú ý, sự suy nghĩ, sự phán đoán của tri thức. Đó là phút giây của trí tuệ có khả năng đưa người đọc lùi ra khỏi bài văn, mở một khoảng cách để diễn dịch. Người đọc vẫn ý thức rằng mình đang chơi nhưng biết phán đoán. Ba tay chơi là một trong việc đọc, chơi với nhau một trò chơi tinh tế khiến người đọc vừa bị lôi cuốn vừa biết dừng lại, vừa tham dự vừa cách biệt với bài văn. Tư thế của người đọc văn là vậy: tham dự và cách biệt qua lại không đứt quãng.”
(Trích “Chuyện trò” – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013)

Câu 1: Xác định thao tác lập luận chính trong đoạn văn?

Câu 2: Đoạn văn được viết theo kiểu nào? 

Câu 3: Nêu nội dung chính của văn bản? 

Câu 4: Đoạn văn được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? 

Lời giải chi tiết:
Câu 1. Xác định thao tác lập luận chính trong đoạn văn: Phân tích

Câu 2. Đoạn văn được viết theo kiểu: Diễn dịch

Câu 3. Nêu nội dung chính của văn bản: Cách đọc, tư thế của một người đọc văn thật sự.

Câu 4. Đoạn văn được viết theo phong cách ngôn ngữ: Phong cách ngôn ngữ khoa học.

Đề 3

2/ Văn bản 2:
(…)
“Tuổi thơ chân đất đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
Bây giờ xinh đẹp là em
Em ra thành phố dần quên một thời
Về quê ăn Tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
Gặp tôi, em hỏi hững hờ
“Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai?”
Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ… một khoảng trời pha lê.
Trăng vàng đêm ấy bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may…”
(Phạm Công Trứ)

Câu 1:  Xác định các phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ?

Câu 2:  Anh/chị hiểu như thế nào về hai câu thơ: 

“Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ… một khoảng trời pha lê”?
Câu 3:  Anh/chị nhận xét như thế nào về hai nhân vật trữ tình “tôi” và “em” trong đoạn thơ ? 

Lời giải chi tiết:
Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ: Biểu cảm

Câu 2. Trình bày cách hiểu của bản thân về hai câu thơ:

-  Sự vô tâm, vô tình của “em”

-  Tâm trạng đau xót, nuối tiếc, hụt hẫng, ngỡ ngàng của “tôi” trước sự thay đổi của “em”.

Có thể diễn đạt theo cách khác nhưng phải hợp lí, chặt chẽ, có cơ sở từ văn bản thơ.

Câu 3. Nêu nhận xét về hai nhân vật trữ tình “tôi” và “em” trong đoạn thơ:

-   “Tôi”: giàu tình cảm, thủy chung, hồn nhiên tin yêu và đợi chờ.

-   “Em”: vô tâm, vô tình, dễ đổi thay.

II. TẬP LÀM VĂN: Nghị luận văn học: 

BÀI 1 : ĐÂY THÔN VĨ DẠ (HÀN MẶC TỬ) 

I. Tác giả, tác phẩm:

 1.Tác giả : Hàn Mặc Tử là người có số phận bất hạnh. Ông là một trong những nhà thơ có sức sáng tạo mãnh liệt trong phong trào Thơ mới « ngôi sao chổi trên bầu trời thơ Việt Nam »(Chế Lan Viên)

 2. Tác phẩm:

 a. Hoàn cảnh sáng tác. Viết năm 1938 in trong tập Thơ Điên, được khơi nguồn cảm hứng từ mối tình đơn phương của Hàn Mặc Tử với Hoàng Thị Kim Cúc

 II. Nội dung, nghệ thuật của bài thơ : 

1. Khổ thơ 1. Cảnh ban mai thôn Vĩ và tình người tha thiết.

 - Câu thơ 1: + Hình thức: câu hỏi. + Nội dung: lời mời, lời trách móc. ( Chủ thể trữ tình tự phân thân, tự giãi bày tâm trạng: nuối tiếc, nhớ mong.

 - Bức tranh thôn Vĩ được khắc hoạ tươi đẹp, sống động. 

Hình ảnh: Nắng hàng c au - Nắng mới.

 (Nắng ban mai buổi hừng đông tinh khiết trong lành chiếu lên những hàng cau còn ớt đẫm sương đêm. 

(Nắng có linh hồn riêng. Nắng mang hồn xứ Huế.  - Sự lặp lại 2 lần từ “nắng” khiến câu thơ tràn ngập ánh sáng.

 (Thiên nhiên sống động rạng ngời , gợi cảm giác khoẻ khoắn, ấm áp. - Đại từ phiếm chỉ “ai” gợi cái ám ảnh thương nhớ. 

-“Xanh như ngọc”: Biện pháp so sánh gợi lên màu sắc tươi sáng của vườn cây.

 - “Mặt chữ điền”: khuôn mặt hiền lành phúc hậu. 

(Vẻ đẹp: cảnh và người xứ Huế. Bức tranh thiên nhiên đẹp, thơ mộng, tràn đầy sức sống, đầy ắp ánh sáng, có màu sắc, có đường nét. Hình ảnh con người: dịu dàng e ấp.

 (Tiếng nói bâng khuâng rạo rực của một tâm hồn yêu đời, khát sống, hướng về cái trong trẻo, thánh thiện.

 2. Khổ thơ 2. Cảnh hoàng hôn thôn Vĩ và niềm đau cô lẻ, chia lìa

 - Gió, mây, sông nước, hoa được nhân cách hoá để nói tâm trạng. 

- Cái ngược đường của gió, mây gợi sự chia ly đôi ngả 

-> nỗi đau thân phận xa cách, chia lìa. 

( Không gian trống vắng, thời gian như ngừng lại, cảnh vật hờ hững với con người. - Hình ảnh thơ không xác định: “Thuyền ai”, “sông trăng”

 ( Cảm giác huyền ảo. 

( Cảnh đẹp như trong cõi mộng.

 - Câu hỏi tu từ ẩn chứa một nỗi mong chờ tha thiết, đồng thời cũng chứa đầy nỗi phấp phỏng hoài nghi. 

(Không gian mênh mông có đủ cả gió, mây, sông, nước, trăng, hoa cảnh đẹp nhưng buồn vô hạn.

 3. Khổ thơ 3. Nỗi niềm thôn Vĩ

 - Chủ thể: Đầy khát vọng trong tiếng gọi 

- Khách thể: hư ảo, nhạt nhoà, xa xôi. 

( Câu thơ hàm chứa nỗi cô đơn, trống vắng trong một tâm hồn tha thiết yêu thương con người và thiết tha với cuộc đời – tìm vào thế giới hư ảo như một cứu cánh nhưng hụt hẫng, xót xa..

 - Điệp từ, điệp ngữ, - Nhạc điệu sâu lắng và buồn mênh mang. 

- Câu hỏi lửng lơ nửa nghẹn ngào, nửa trách móc, 

 ( Chân dung nội tâm của tác giả: Khao khát yêu thương, đồng cảm. - Đại từ phiếm chỉ : ai / tình ai ? 

( Câu thơ cuối dường như chính là câu trả lời cho câu thơ thứ nhất. Khổ 1. ----- Khổ 2 Thế giới thực -Thời gian: bình minh Không gian: Miệt vườn 

(khung cảnh tươi sáng, ấm áp, hài hoà giữa con người và thiên nhiên. Thế giới mộng - Thời gian: đêm trăng - Không gian: trời, mây, sông, nước

 (khung cảnh u buồn, hoang vắng, chia lìa… Thế giới ảo. Thời gian: không xác định. - Không gian: đường xa, sương khói. -(khung cảnh hư ảo… Khổ 3

 ( Khát vọng yêu thương, đồng cảm! 

III. Tổng kết 

1. Nghệ thuật: - Trí tưởng tượng phong phú - Nghệ thuật so sánh, nhân hóa, thủ pháp lấy động gợi tỉnh, sử dụng câu hỏi tư từ...

 - Hình ảnh sáng tạo có sự hòa quyện giữa thực và ảo

 2. Ý nghĩa: Bức tranh phong cảnh Vĩ Dạ và lòng yêu đời, ham sống mãnh liệt mà đầy uẩn khúc của nhà thơ. 

Các dạng đề thi :

 Câu 1 : Cảm nhận của anh chị về khổ thơ đầu bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử.

 Câu 2 : Cảm nhận về đoạn thơ trong Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử : Gió theo lối gió mây đường mây Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay? Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử. 

....................................................................................................................................

BÀI 2: TỪ ẤY (TỐ HỮU)

 I. Tác giả, tác phẩm: 

1. Tác giả : - Tố Hữu được đánh giá là : lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam hiện đại. - Thơ trữ tình – chính trị : thể hiện lẽ sống , lí tưởng, tình cảm cách mạng của con người Việt Nam hiện đại nhưng mang đậm chất dân tộc, truyền thống. 

2. Tác phẩm: - Xuất xứ : thuộc phần Máu lửa của tập Từ ấy(71 bài), sáng tác tháng 7 năm 1938, đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Tố Hữu II. Nội dung, nghệ thuật của bài thơ : 

1. Khổ 1. Niềm vui sướng, say mê khi gặp lí tưởng của Đảng, cách mạng. 

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
 Mặt trời chân lí chói qua tim

 Hồn tôi là một vườn hoa lá

 Rất đậm hương và rộn tiếng chim…

 - Hình ảnh ẩn dụ : nắng hạ, mặt trời chân lí, chói qua tim. 

( Khẳng định lí tưởng cộng sản như một nguồn sáng mới làm bừng sáng tâm hồn nhà thơ. 

- Hình ảnh ẩn dụ và so sánh : Hồn tôi- vườn hoa lá - đậm hương – rộn tiếng chim. 

( Diễn tả niềm vui sướng, say mê nồng nhiệt của nhà thơ khi bắt gặp lí tưởng mới. 2. Khổ 2. Nhận thức mới về lẽ sống. 

Tôi buộc lòng tôi với mọi người 

Để tình trang trải với muôn nơi 

Để hồn tôi với bao hồn khổ 

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.

 - Sự gắn bó hài hoà giữa cái tôi cá nhân với cái ta chung của xã hội 

- đặc biệt là với những người lao động nghèo khổ.

 + Buộc: Ý thức tự nguyện, quyết tâm cao độ.

 + Trang trải: Tâm hồn trải rộng với cuộc đời, tạo sự đồng cảm sâu sắc. 

+ Trăm nơi: Hoán dụ – chỉ mọi người sống ở khắp nơi.

 + Khối đời: Ẩn dụ – Khối người đông đảo cùng chung cảnh ngộ, đoàn kết chặt chẽ, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung. 

( Nhà thơ đã đặt mình giữa dòng đời và môi trường rộng lớn của quần chúng lao khổ và ở đó Tố Hữu đã tìm thấy niềm vui và sức mạnh không chỉ bằng nhận thức mà còn bằng tình cảm mến yêu của trái tim nhân ái. 

3. Khổ 3. Sự chuyển biến trong tình cảm.

 Tôi đã là con của vạn nhà 

Là em của vạn kiếp phôi pha

 Là anh của vạn đầu em nhỏ

 Không áo cơm, cù bất cù bơ… 

- Điệp từ: là, của, vạn… - Đại từ nhân xưng: Con, em, anh  - Số từ ước lệ: vạn. 

( Nhấn mạnh và khẳng định một tình cảm gia đình đầm ấm, thân thiết, gắn bó ruột thịt.

 (Sự cảm nhận sâu sắc mình là thành viên của đại gia đình quần chúng lao khổ. 

( Sự biểu hiện xúc động, chân thành khi nói tới những kiếp người bất hạnh, dãi dầu sương gió. 

III. Tổng kết 

1. Nghệ thuật: - Hình ảnh tươi sáng giàu ý nghĩa tượng trưng ; ngôn ngữ giàu nhạc điệu ; giọng thơ sảng khoái, nhịp điệu thơ hăm hở,...

 2. Ý nghĩa văn bản: Niềm vui lớn, lẽ sống lớn, tình cảm lớn trong buổi đầu gặp gỡ lí tưởng cộng sản 

Các dạng đề thi : 

Câu 1 : Cảm nhận của anh (chị) về bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu để thấy rõ niềm vui sướng, say mê mãnh liệt của nhà thơ trong buổi đầu gặp gỡ lý tưởng cộng sản. 

Câu 2 : Cảm nhận của anh/ chị về khổ thơ đầu trong bài thơ Từ ấy của Tố Hữu: Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lí chói qua tim Hồn tôi là một vườn hoa lá Rất đậm hương và rộn tiếng chim... (Sách giáo khoa Ngữ Văn 11 - tập 2, NXB Giáo dục, 2009) 

                                                        ------Hết-------
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LẠI NĂM HỌC 2019-2020
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Câu 1: Trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương ?

Gợi ý:

    Phong trào Cần Vương phát triển qua 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1(1885-1888):

   - Lãnh đạo: Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi, các văn thân sĩ phu yêu nước
   - Lực lượng tham gia: Đông đảo quần chúng nhân dân, có cả dân tộc thiểu số.
   - Địa bàn hoạt động: Chủ yếu ở Bắc và Trung Kỳ

   - Khởi nghĩa tiêu biểu: Khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng, Phạm Bành, Đinh Công Tráng....

   - Bộ chỉ huy của phong trào đóng tại vùng rừng núi phía Tây 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

   - Cuối năm 1888, dosự phản bội của Trương Quang Ngọc,vua Hàm Nghi bị Pháp bắt và  lưu đày sang Angiêri.
Giai đoạn 2 (1888-1896):

   - Lãnh đạo: Các văn thân, sĩ phu yêu nước.

   - Lực lượng tham gia:Đông đảo quần chúng nhân dân, có cả dân tộc thiểu số.
   - Địa bàn hoạt động: Phạm vi thu hẹp dần, quy tụ thành các trung tõm khởi nghĩa lớn ở trung du và miền núi như Hưng Yên, Thanh Hoá, Hà Tĩnh.
Câu 2: Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, cơ cấu xã hội Việt Nam có những chuyển biến như thế nào?

  Gợi ý:

   Sau khi đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự, thực dân Pháp đã bắt đầu tiến hành khai thác trên đất nước ta. Dưới tác động của cuộc khai thác đã làm biến đổi trong cơ cấu kinh tế kéo theo sự biến đổi về xã hội Việt Nam 

* Các giai cấp cũ bị phân hóa :
   - Địa chủ phong kiến: 

     + Một bộ phận nhỏ trong giai cấp địa chủ phong kiến dựa vào thực dân Pháp, ra sức chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột nông dân, trở nên giàu có và trở thành tay sai của Pháp. 
     + Tuy nhiên, một số địa chủ nhỏ và vừa: bị đế quốc chèn ép, cho nên có tinh thần chống Pháp.

   - Giai cấp nông dân: 

     + Chiếm số lượng đông đảo nhất, bị thực dân Pháp và địa chủ chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột (bằng thuế khoá, địa tô, phu phen, tạp dịch…), cuộc sống của họ khổ cực. 

     + Một số người lên thành phố làm thuê trong xí nghiệp, đồn điền, hầm mỏ ( công nhân Việt Nam.

     + Đây là lực lượng to lớn trong phong trào chống Pháp, sẵn sàng  tham gia hưởng ứng phong trào chống Pháp, tuy nhiên do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn cho nên họ chưa phát huy được đầy đủ sức mạnh của mình.
* Các giai tầng mới xuất hiện:
   - Giai cấp công nhân:    

     + Ra đời từ nền công nghiệp thuộc địa, laøm vieäc trong ñoàn ñieàn, haàm moû, nhaø maùy, xí nghiệp…

     + Đây là lực lượng sớm có tinh thần đấu tranh. Tuy nhiên, giai đoạn này họ đấu tranh, mục tiêu chủ yếu là đòi quyền lợi về kinh tế ( mang tính tự phát.

     + Là giai cấp còn non yếu về măt chính trị chưa nhận thức được rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình

     + Đây là lực lượng sẵn sàng hưởng ứng các phong trào chống Pháp do các tầng lớp khác lãnh đạo.

   - Tầng lớp tư sản Việt Nam: 

     + Những người làm trung gian, đại lí hàng hoá, mua bn nguyn vật liệu, chủ xưởng, nhà buôn. 

     + Họ bị chính quyền thực dn kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép, thế lực kinh tế yếu. Cho nn họ ít nhiều có tinh thần dân tộc, chống đế quốc, chống phong kiến. 

     + Một số sĩ phu yêu nước lập ra các hội buôn, cơ sở sản xuất.

   - Tầng lớp tiểu tư sản thành thị:

     + Gồm những tiểu thương, tiểu chủ, nh bo, học sinh, sinh viên. Có tư tưởng tiến bộ, có tinh thần chống Pháp và phong kiến, là một bộ phận lực lượng cách mạng.

   - Tác động: 

     + Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt.

     + Tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới vào đầu thế kỉ XX.
Câu 3: Nêu những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ?

   Gợi ý:

 - 1902 Phan Bội Châu lên đường vào Nam, sau đó ra Bắc tìm cách liêm lạc với những người có cùng chí hướng

   - 5-1904, thành lập Hội Duy Tân...

   - 1905-1908, tổ chức phong trào Đông du...

   - 8-1908, Pháp-Nhật câu kết, trục xuất các lưu học sinh và Phan Bội Châu về nước... Phong trào Đông du tan rã

   - 6-1912, thành lập Việt Nam Quang phục hội với tôn chỉ mục đích: Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục Việt Nam, thành lập nước Cộng hoà dân quốc Việt Nam.

   - 1913-1916, VN Quang phục hội muốn gây tiếng vang trong nước để thức tỉnh đồng bào nên đã thực hiện các hoạt động ám sát và đánh úp giặc Pháp. Nhưng kết quả thu được rất hạn chế, lực lượng của hội bị tiêu hao lớn và dần dần ngừng hoạt động.

   - 24-12-1913, Phan Bội Châu bị bắt, phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn.

Câu 4: Trình bày những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 – 1917? Những hoạt động đó nhằm mục đích gì?
Gợi ý:

* Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 - 1918:
- Trong những năm 1911 – 1917: Nguyễn Tất Thành đã làm rất nhiều nghề, đi qua rất nhiều nước thuộc nhiều châu lục khác nhau, từ các nước đế quốc thực dân đầu xỏ cho đến các dân tộc thuộc địa nhỏ yếu trên thế giới. Trong quá trình đó, Người nhận thấy rằng ở đâu đế quốc thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu những người lao động cũng bị áp bức và bóc lột dã man.

- Cuối năm 1917: Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp. Tại đây, người làm nhiều nghề, học tập, rèn luyện trong cuộc đấu tranh của quần chúng lao động và giai cấp công nhân Pháp.

- Tham gia các hoạt động trong hội những người Việt Nam yêu nước, viết báo, truyền đơn, tranh thủ các diễn đàn, các buổi mít tinh để tố cáo thực dân và tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam.

- Năm 1917, cách mạng tháng Mười Nga thành công đã ảnh hưởng đến tư tưởng cứu nước của Người. 

* Mục đích: giác ngộ về tư tưởng, tìm kiếm con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
Câu 5: Các nước phát xít trong giai đoạn 1931 - 1937 đã có những hoạt động xâm lược nào? Từ đó rút ra nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai ?
Gợi ý:

  * Những hoạt động xâm lược của các nước phát xít trong giai đoạn 1931 - 1937:
- Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản đã liên kết với nhau và tăng cường các hoạt động quân sự, gây chiến tranh xâm lược.

+ Từ năm 1937, Nhật mở rộng chiến tranh xâm lược trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.

+ Phát xít I-ta-li-a tiến hành xâm lược Ê-ti-ô-pi-a (1935), cùng với Đức tham chiến ở Tây Ban Nha nhằm hỗ trợ lực lượng phát xít Phran-cô đánh bại Chính phủ Cộng hòa (1936-1939).

+ Sau khi xé bỏ Hòa ước Vécxai, nước Đức phát xít hướng tới mục tiêu thành lập một nước “Đại Đức” bao gồm tất cả các lãnh thổ có dân Đức sinh sống ở châu Âu.

  * Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm:
    Nguyên nhân sâu xa:
- Do sự chệnh lệch trình độ phát triển giữa các nước tư bản, dẫn đến những mâu thuẫn về thuộc địa, thị trường.

- Việc tổ chức và phân chia thế giới theo hệ thống Véc-xai - Oa-sinh-tơn không còn phù hợp nữa. Đưa đến một cuộc chiến tranh mới để phân chia lại thế giới.

  Nguyên nhân trực tiếp:
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã làm những mâu thuẫn trở nên sâu sắc dẫn tới việc lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít với ý đồ gây chiến tranh để phân chia lại thế giới.

- Thủ phạm gây chiến là phát xít Đức, Nhật Bản Italia. Nhưng các cường quốc phương Tây lại dung túng, nhượng bộ, tạo điều kiện cho phát xít gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

…………………………………………..HẾT……………………………………
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Câu 1: Trình bày đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản. Tự nhiên Nhật Bản có những khó khăn nào?

* Đặc điểm về tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên Nhật Bản.

- Vị trí: Quần đảo Nhật Bản nằm ở Đông Á, giáp TBD, biển Ô Khốt, biển Nhật Bản.

- Địa hình gồm 4 đảo lớn: Hô-cai-đô, Hôn su, Xi-cô- cư, Kiu-xiu và hàng ngàn đảo nhỏ. Địa hình  chủ yếu là đồi núi, đồng bằng nhỏ hẹp ven biển. 

- Khí hậu ôn đới gió mùa và cận nhiệt gió mùa. Khí hậu mang tính hải dương sâu sắc.

- Diện tích vùng biển rộng lớn, bờ biển kéo dài, có các dòng biển nóng, lạnh gặp nhau. 

- Có một số khoáng sản như than đá,sắt, đồng nhưng trữ lượng không đáng kể.

- Khó khăn: Động đất, núi lửa, sóng thần, bão…

Câu 2: Trình bày đặc điểm dân cư Nhật Bản? Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của đặc điểm dân cư đối với phát triển kinh tế xã hội của Nhật Bản?

- Nhật Bản là nước đông dân: 127 triệu người(năm 2005).

- Tốc độ gia tăng dân số hàng năm thấp và đang giảm dần. 

- Dân số đang già đi.

- Tuổi thọ trung bình cao
- Phân bố dân cư: chủ yếu ở các thành phố ven biển và những nơi có nền kinh tế phát triển.
- Người lao động cần cù, tích cực, có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.
- Chú trọng đầu tư cho giáo dục.
* Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của đặc điểm dân cư đối với phát triển kinh tế xã hội của Nhật Bản:

Thuận lợi: Tạo ra nguồn lao động có trình độ cao, lành nghề góp phần thúc đẩy KT phát triển, tăng sức cạnh tranh trên thế giới.

Khó khăn: Thiếu nguồn lao động trong tương lai, chi phí lớn cho phúc lợi xã hội.
Câu 3: Trình bày những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản. 

- Những đặc điểm nổi bật:

      + Giữ vai trò thứ yếu, tỉ trọng chỉ chiếm khoảng 1%. Diện tích đất ít, chỉ chiếm chưa đầy 14% lãnh thổ.

      + Phát triển theo hướng thâm canh, ứng dụng nhanh những tiến bộ khoa học - kĩ thuật và công nghệ hiện đại để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng chất lượng nông sản.

      + Trồng trọt: lúa gạo là cây trồng chính (chiếm 50% diện tích đất canh tác) ; các cây trồng phổ biến: chè, thuốc lá, dâu tằm,...

      + Chăn nuôi tương đối phát triển; vật nuôi chính: bò, lợn, gà.

      + Sản lượng hải sản đánh bắt hàng năm cao, chủ yếu là cá thu, cá ngừ, tôm, cua,.. Nghề nuôi trồng hải sản (tôm, rong biển, sò, trai lấy ngọc,...) được chú trọng phát triển.

Câu 4: Chứng minh rằng Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển cao?

- Giá trị sản lượng công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

- Nhật Bản chiếm vị trí hàng đầu thế giới về máy công nghiệp và thiết bị điện tử, người máy, tàu biển, thép, ô tô, vồ tuyến truyền hình, máy ảnh, sản phẩm tơ tằm và tơ sợi tổng hợp, giấy in báo,...

- Một số ngành chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp: chế tạo, sản xuất điện tử, xây dựng và công trình công cộng, dệt.

Câu 5: Cho bảng số liệu: Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm 

                                                                                                              (Đơn vị: tỉ USD). [image: image57.png]Nam 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2010 | 2015
Xudt khdu 287,6 | 443,1 | 4792 | 5657 | 7698 | 6248
Nhap khau 2354 | 3359 | 3795 | 4545 | 692,4 | 6483
Cén can thvong| 522 | 1072 | 997 | 1112 | 774 | 235

mai





  Từ bảng số liệu trên hãy rút ra nhận xét.  

- Gía trị xuất,nhập  khẩu của Nhật Bản  từ 1990-2015 có biến động (DC).

 Từ năm 1990-2010  tăng(DC). 

 Từ năm 2010-2015 giảm (DC). 

-Cán cân thương mại 1990-2010 dương,2010-2015 âm. 1 điểm

Câu 6: Cho bảng số liệu sau: 

                     GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN (Đơn vị: %)

	Năm
	1990
	2000
	2014

	Xuất khẩu
	54.9
	55.8
	55,4

	Nhập khẩu
	45,1
	44.2
	44,6


                                   (Nguồn: SGK Địa lí 11, NXB Giáo dục)

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản năm 1990 và 2014? Nhận xét cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2014?

-Vẽ biểu 2 đồ hình tròn bằng nhau: Vẽ chính xác, có tên biểu đồ, chú giải, số liệu,...(các dạng biểu đồ khác không cho điểm).
Nhận xét:
+ Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản có sự biến động từ năm 1990 đến 2014 (dẫn chứng).

+ Nhật Bản là nước xuất siêu (cơ cấu giá trị xuất khẩu > giá trị nhập khẩu) (dẫn chứng).

Câu 7: So sánh đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo?

	Đặc điểm
	Đông Nam Á  lục địa
	Đông Nam Á  biển đảo

	Địa hình
	Chủ yếu là đồi núi theo hướng TB-ĐN, Bắc-Nam xen kẽ các đồng bằng và thung lũng. 
	Nhiều đảo, nhiều đồi núi, ít đồng bằng, nhiều núi lửa. 

	Khí hậu
	Khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh phần phía bắc Mi-an-ma và Việt Nam. 
	Xích đạo và nhiệt đới ẩm gió mùa. 

	Đất đai
	Phong phú: Feralit và đất phù sa. 
	Màu mỡ do dung nham núi lửa. 

	Sông ngòi
	Dày đặc, nhiều sông lớn: sông Hồng, Mê Công,…
	Ít, ngắn dốc. 

	Sinh vật
	Đa dạng, rừng nhiệt đới phát triển mạnh. 
	Rừng xích đạo phát triển mạnh 

	Khoáng sản
	Sắt, than, dầu mỏ,…
	Nhiều than, thiếc dầu mỏ, đồng,…


Câu 8: Trình bày sự phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á.

 Nền nông nghiệp nhiệt đới.

Các ngành chính: trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ, hải sản.

- Trồng lúa nước: Lúa nước là cây lương thực truyền thống và quan trọng của khu vực, được trồng nhiều ở các đồng bằng. Sản lượng không ngừng tăng (đạt 161 triệu tấn, năm 2004), đứng đầu là In-đô-nê-xi-a (53,1 triệu tấn).

Thái Lan, Việt Nam đã trở thành những nước đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Các nước đã cơ bản giải quyết được nhu cầu lương thực.

- Trồng cây công nghiệp: chủ yếu để xuất khẩu thu ngoại tệ. Cao su được trồng nhiều ở Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Việt Nam. Cà phê, hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái Lan. Ngoài ra, còn có các sản phẩm từ cây lấy dầu, lấy sợi. Cây ăn quả nhiệt đới được trồng ở hầu hết các nước.

- Chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản: chăn nuôi gia súc vẫn chưa trở thành ngành chính, mặc dù số lượng gia súc khá lớn. Trâu, bò được nuôi nhiều ở Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan và Việt nam. Lợn được nuôi nhiều ở Việt Nam, Phi-lip-pin, Thái Lan,.In-đô-nê-xi-a. Gia cầm được nuôi nhiều.. Đánh bắt, nuôi trồng thuỷ, hải sản là ngành kinh tế truyền thống và đang tiếp tục phát triển.

Câu 9:  Nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

Thuận lợi:

      + Khí hậu nóng, ẩm; hệ đất trồng phong phú, mạng lưới sông ngòi đặc, thuận lợi cho phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới.

      + Lợi thế về biển: Các nước trong khu vực (trừ Lào) đều giáp biển, thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển cũng như thương mại, làng hải.

      + Có điều khoáng sản, đặc biệt có nhiều dầu khí (ở vùng thềm lục địa) là nguồn nguyên, nhiên liệu cho phát triển kinh tế.

      + Diện tích rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm lớn, tài nguyên rừng giàu có.

- Khó khăn: chịu ảnh hưởng nặng nề của các thiên tai như động đất, sóng thần, bão, lũ lụt, hạn hán.

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC

TỔ: SỬ- GDCD
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Bài 13: 

CHÍNH SÁCH  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ
1) Chính sách giáo dục và đào tạo:

a)Vị trí:
Đảng ta đã xác định: GD&ĐT là "Quốc sách hàng đầu" và coi đầu tư cho GD là đầu tư cho phát triển.

b) Nhiệm vụ của GD&ĐT. GD &ĐT có 3 nhiệm vụ:

        - Nâng cao dân trí

        - Đào tạo nhân lực

        - Bồi dưỡng nhân tài

c) Phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo:

Để thực hiện nhiệm vụ trên Đảng và NN ta cần phải:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

- Mở rộng quy mô giáo dục.

- Ưu tiên đầu tư cho GD - nhà nước tăng  ngân sách cho giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện công bằng xã hội trong GD.

-Xã hội hóa sự nghiệp GD

-Tăng cường hợp tác quốc tế về sự nghiệp giáo dục và đào tạo
2. Chính sách khoa học và công nghệ.

a. vị trí của khoa học,công nghệ:Đảng ta xác định là "Quốc sách hàng đầu", là nền tảng và động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

b. Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ:

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, KH-CN có nhiệm vụ cơ ban sau:

-Giải đáp kịp thời những lý luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra, 
-cung cấp luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; 
-Đổi mới nâng cao trình độ công nghệ; 
-Nâng cao trình độ quản lý...

c. Phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ:

-Đổi mới tổ chức, quản lý khoa học và công nghệ, nhà nước tăng  ngân sách và huy động các nguồn lực khác để đi nhanh  vào 1 số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao.

- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.

- Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.

- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.
3) Chính sách văn hoá:

a) vị trí của văn hóa

- Chính sách văn hoá là chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc, phát triển con người toàn diện, phục vụ đắc lực yều cầu phát triển đất nước.

- Văn hoá có vị trí quan trọng, nó vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT - XH.
b) Nhiệm vụ của văn hoá:

- xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh cho sự phát triển xã hội.

- Nền văn hoá Việt Nam được thể hiện ở tinh thần yêu nước và tiến bộ, các giá trị truyền thống được phát huy. Nó được xây dựng trên nền tảng thế giới quan khoa học và hệ tư tưởng tiến bộ của thời đại.

c) Phương hướng, biện pháp cơ bản để xây nền văn hoá tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc .

- Làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

- Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc.

- Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

- Ngăn chặn sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại.

- Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hoá, phát huy tiềm năng  sáng tạo văn hoá của nhân dân.

d) Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá.

- Là học sinh cần phải:

+ Tin tưởng và chấp hành đúng đắn  chủ trương, CS của Đảng và Nhà nước.

- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

- Ra sức trau dồi phẩm chất, đạo đức chiếm lĩnh tri thức KHKT hiện đại.

- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.
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I. PRONUNCIATION: -S/-ES VÀ -ED

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

1. A. retired
B. escaped
C. faded
D. played

2. A. believed
B. asked
C. allowed
D. died

3. A. called
B. phoned
C. showed
D. finished


4. A. fired
B. traveled
C. enjoyed
D. decided

5. A. apologized
B. explored
C. rained
D. wondered

6. A. spilled
B. opened
C. finished
D. climbed

7. A. failed
B. believed
C. stopped
D. solved

8. A. liked
B. laughed
C. earned
D. missed

9. A. resources
B. figures
C. answers
D. animals

10. A. decreases
B. differences
C. amounts
D. reaches

11. A. protects
B. kicks
C. misses
D. stops

12. A. ploughs
B. laughs
C. coughs
D. paragraphs

13. A. roof
B. findings
C. chips
D. books

14. A. pictures
B. months
C. inventions
D. troubles

15. A. mopes
B. tables
C. genes
D. chairs

16. A. mouths
B. paths
C. months
D. wreaths

II. TRẮC NGHIỆM: CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Nội dung:
- Từ vựng: Unit 13 & 16



- Ngữ pháp: Relative Pronouns (Đại từ liên hệ), Cleft sentence (Câu chẻ), Pasive voice with verbs of reporting (Câu bị động với động từ tường thuật).

1. The boy ________ I lent my money is poor. 

  A. to that   

B. to who 

C. to whom  

D. whom 

2. The knife ________  we are cutting bread is very sharp. 

  A. with that  

B. which   

C. with which     
D. that 

3. Cathy is trustworthy. She’s a person upon _________  you can always depend. 

  A. who 

B. whom  

C. that  

D. X 

4. The man ____ I introduced you to last night may be the next president of the university. 

  A. whom  

B. that   

C. X  


D. all are correct. 

5. Your career should focus on a field _________ you are generally interested. 

  A. on which 
B. in which  


C. which  

D. that 

6. One of the people _________ I admire most in the history of the world is Gandhi. 

  A. that  

B. which  

C. whose 

D. of them 

7. The speech _______ we listened last night was informative. 

  A. to which 

B. which to  

C. to that  

D. that 

7. William Samuel Johnson,________ helped write the Constitution, became the first president of Columbia College in 1187.

A. whom he had 
B. who had 

C. and he had 

D. had

8. My mother, ___________ , enjoys hill walking.

A. whom is in her seventies


B. that is in her seventies

C. which is in her seventies


D. who is in her seventies

9. Do you remember the time _______we first visited London? 

A. which

B. when

C. that
   

D. on that 

10. Do you know the reason_______ she quit her job?

A. that  

B. which

C. when

D. why 

11. Water is one of the precious resources _______for our life.

A. we depend on which

B. which we depend


C. on which we depend

D. on that we depend 

12.___________ who was elected the first woman mayor of Chicago in 1979.

A. It was Jane Byrne 
  B. Jane Byrne
C. That Jane Byrne 
D. When Jane Byrne

13. My uncle, who is an accomplished guitarist, taught me how to play.

A. unimpaired    
B. skilled        

C. ill-educated 
D. unqualified

14. Now I can play a few simple tunes.

A. compound         
B. plain         

C. easy 

D. complicated

15. ‘How do you do. I’m Bill Thomson. ‘_____________’ 

A. Very well. Thank you.
   B. I’m fifteen years old.
C. I’m fine. 

D. How do you do.

16.____________ that the capital of South Carolina was moved from Charleston to Columbia

A. In 1790 was     
B. There was in 1790        C. In 1790   
D. It was in 1790

17. The singer was ________________ on the piano by her sister. 

A. played     

B. performed      
C. accompanied 
D. helped

18. The most important thing is to keep yourself occupied.

A. busy      

B. relaxed  

C. comfortable 
D. free

The Great Pyramid of Giza is one of the famous man-made wonders of the world. 

A. artificial  

B. natural  

C. modern 
D. internal

12. The Great Pyramid was only --- in height in the nineteenth century AD. 

A. proposed 

B. promoted

C. improved 
D. surpassed 

13. There are rumors of buried----- in that old house. 

A. belongings  
B. tomb  

C. treasure 
D. chamber

14. When a pharaoh was dead he was  -----------------  in his pyramid. 

A. carried 
B. hidden  
C. dug  
D. buried 

15. The tomb was broken last night and the ----------- stole all the jewelries.  

A. thieves   
B. king  
C. dead 
D. police 

16. A pharaoh was a ------------------- of ancient Egypt. 

A. queen  
B. king  
C. prince  
D. princess 

17.-------------------- are places built in ancient Egypt to contain the bodies of their kings and queens. 

A. Tombs  
B. Graves  
C. Pyramids  
D. Grave yards 

18. Mr. Pike -------------------- the most famous archaeologist in our city. 

A. says to be  
B. is said to be 
C. is said that  
D. said to be 

19. Many people believe that God created the world. 

A. It believes that God created the world.    
B. The world is believed God created.  

C. God is believed to create the world.         
D. God is believed to have created the war


20. -------------------  to be the richest man in the USA. 

A. Bill Gates 
B. Bill Gates says  
C. Bill Gates is   D. Bill Gates is said 

21. Pyramids are the place where pharaohs ---------------.________.      

A. bury  
B. to be buried 
C. were buried  
D. are buried 

22. People say that six out of the seven wonders of the ancient world were destroyed. 

A. It was said that six out of the seven wonders of the ancient world were destroyed. 

B. Six out of the seven wonders of the ancient world is said to be destroyed 

C. Six out of the seven wonders of the ancient world are said to have been destroyed. 

D. Six out of the seven wonders of the ancient world is said to have destroyed. 

III. VIẾT CÂU THEO YÊU CẦU

- Rút gọn mệnh đề liên hệ

0.
All the rubbish that is floating in the sea is a real danger to health. (Present participle -Ving)
(  All the rubbish  floating in the sea is a real danger to health. 

Luggage that is left unattended will be taken away by police. (Past participle - V3/ed)
(. Luggage left unattended will be taken away by police.

1. The helicopter which was flying toward the lake made a low droning sound. (Present participle -Ving)
(


2. The wild ox which is kept at Nam Cat Tien National Park is of a special kind. (Past participle - V3/ed)
(


3. The winner of the marathon, who was breathing deeply and smiling at the crowd, raised her right hand and waved. (Present participle -Ving)
(


4. Be sure to follow the instructions that are given at the top of the page. (Past participle - V3/ed)
(


5. The scientists who are researching the causes of cancer are making progress. (Present participle -Ving)
(


6. I come from a city which is located in the southern part of the country. (Past participle - V3/ed)
(


- Câu hỏi đuôi

0. I’m checking that your name is John.

(Your name is John , isn’t it?

1. I’m sure that Paul doesn’t like football.

(Paul _____________________ , _____________?

2. You’re certain that you didn’t leave your wallet on the desk.

(I ___________________________________ , _____________________?

3. You’re surprised that William has got married.

(William ________________________ , _____________?

4. I’m angry that you sat next to Helen.

(You _____________________ , _____________?

5. I don’t think that you have done your homework.

(You _____________________ , _____________?


- Câu chẻ (nhấn mạnh):

It is/ was + ___Phần nhấn mạnh___ that + ........ (phần còn lại của câu)

0. She bought him a present at the shop
(  It was a present that she bought him at the shop.

1. He met his wife in Britain.

( -----------------------------------------------------------------------------

2. My mom presented a lap top on my birthday party.

( ---------------------------------------------------------------

3. Kathy bought her husband  an anniversary gift at a sports shop.

( -----------------------------------------------------------------------------

4. He got married when he was 26 years old.

( ------------------------------------------------------------------------

5. They were having barbecue in the park.

( --------------------------------------------------------------------

6. I met her on the way to school.

( --------------------------------------------------------------------

- Pasive voice with verbs of reporting (Câu bị động với động từ tường thuật).

0. People think that the government will fall.

( It is thought that the government will fall.

   
      People say that he beats his wife.

         ( He is said to beat his wife.

1. People believed that he will win.

It is _______________________________________.

         2.   People thought that he had died in battle.

It was ______________________________________.

3.   People say tortoises live longer than elephants.

It is _________________________________________.

Tortoises ____________________________________ 

4.   They think that he was innocent.

He __________________________________________

5.    People believed that fresh air was good for sick people.

It was __________________________________________.

6.   Police think the man holding the hostages is heavily armed.

The man holding the hostages_______________________

IV. ĐỌC HIỂU: Unit 16-Wonders of the World 

                                                                               Việt Đức, ngày 17 tháng 8 năm 2020.
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